
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

1 Trịnh Quỳnh Anh 29 7 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 394548307 067313002688

2 Lê Thị Vân Anh 27 12 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 982749299 067313003884

3 Vũ Thị Ngọc Ánh 22 06 2013 Vũng Tàu Nữ Kinh 0388558348 077313002846

4 Đinh Xuân Bắc 07 08 2013 Ninh Bình Nam Kinh 0367411191

5 Triệu Bảo Băng Băng 23 11 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0349652240 067313005467

6 Phạm Hoàng Gia Bảo 24 12 2013 Tiền Giang Nam Kinh 384487669 082213001966

7 Ngô Hải Đăng 26 8 2013 Tp HCM Nam Kinh 0392448270 067213007667

8 Nguyễn Tiến Đạt 27 4 2013 Đắk Nông Nam Kinh 396644866 038213024844

9 Phạm Văn Dương 21 4 2013 Đắk Nông Nam Kinh 0968086457 067213005045

10 Nguyễn Thị Hương Giang 4 6 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0973649424

11 Vũ Cúc Hằng 31 01 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 366660282 067313003209

12 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 20 11 2013 Đắk Nông Nữ Cao Lan 0388820538 067313008398

13 Đinh Gia Huy 11 7 2012 Đắk Nông Nam Tày 0369594503 067212002515

14 Vũ Nguyễn An Khang 10 2 2013 Lâm Đồng Nam Kinh 374556664 068213013758

15 Hoàng Anh Khoa 28 4 2013 Đắk Nông Nam Kinh 968944588 067213008671

16 Đặng Thị Mai Linh 04 06 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0982769184 067313008429

17 Đỗ Tiến Hoàng Long 11 12 2012 Đắk Nông Nam Kinh 964231707 067212002288

18 Vũ Ngọc Mai 31 5 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 342538977

19 Lê Minh 18 7 2013 Đắk Nông Nam Kinh 986460548 067213007692

20 Dương Thị Tuệ Nghi 05 1 2013 Đắk Nông Nữ Tày 0949653420

21 Trần Đại Nghĩa 19 10 2013 Tp HCM Nam Kinh 0388506854 052213009360

22 Bùi Trần Long Nhật 08 1 2013 Đắk Nông Nam Kinh 0948646759 067213004700

23 Hoàng Thanh Nhiên 03 06 2013 Đắk Nông Nam Sán Dìu 398793130 067213002202

24 Trần Công Phú 22 6 2013 Lâm Đồng Nam Kinh 0363380785 068213013505

25 Lê Đức Minh Quân 4 9 2013 Đắk Nông Nam Kinh 0888497430 67213008576

26 Bùi Trần Khánh Thi 2 6 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 986449043 067313008023

27 Đinh Nhậm Hoàng Thiên 24 10 2013 Đắk Nông Nam Kinh 985099179 067313006741

28 Nguyễn Thị Bảo Trâm 08 05 2013 Nghệ An Nữ Kinh 0399795965 040313011921

29 H' K  Nhã Trân 01 01 2013 Đắk Nông Nữ Mạ 385635495 067313007832

30 Nguyễn Huyền Trang 28 03 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0368962906

31 Triệu Đức Trọng 16 7 2013 Đắk Nông Nam Kinh 869647985 033213005168

32 Nguyễn Thanh Trúc 25 5 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0334451816 067313006943

33 Lê Anh Tuấn 08 7 2013 Lâm Đồng Nam Kinh 0389902221 068213006501

34 Trần Đinh Nhã Uyên 18 5 2013 Lâm Đồng Nữ Kinh 357230446 068313001295

35 Nguyễn Thảo Vy 15 1 2013 Đắk Nông Nữ Mường 0369184214 067313004683
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